
                           BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

THỨ 5 (23/1) THỨ 3 (28/1) THỨ 4 (29/1)

29 TẾT 4 TẾT 5 TẾT

Ban Giám đốc PGĐ TS. Lan GĐ PGS.TS Hoàng PGĐ PGS.TS. Thái PGĐ BS CKII Quang Ths Bách Bs CKII Giang PGS. TS Dũng

Khối Phòng Ban

1 Phòng TCCB

2 Phòng Bảo vệ

Cảnh, Hiếu B, Quynh, Đạt, 

Hạnh, Linh, Hoan, Sơn, Hải 

B, Cao, Huynh, Bình, Phan, 

Tuyên

Hải, Long, Việt, Hiệp A, 

Hiệp B, Hoàng, Dương, 

L.Hiếu, Tuấn A, Thành, 

Tâm, Khương, Hùng, 

Cường

Tuấn B, Hiếu B, Quynh, 

Đạt, Hạnh, Linh, Hoan, 

Sơnm Hải B, Cao, Huynh, 

Bình, Phan, Tuyên

Cảnh, Long, Việt, Hiệp A, 

Hiệp B, Hoàng, Dương, 

L.Hiếu,  Tuấn A, Thành, 

Tâm, Khương, Hùng, 

Cường

Hải, Hiếu B, Quynh, Đạt, 

Hạnh, Kinh, Hoan, Sơn, 

Hải B, Cao, Huynh, Bình, 

Phan, Tuyên

Cảnh, Long, Việt, Hiệp A, 

Hiệp B, Hoàng, Dương, 

L.Hiếu, Tuấn A, Thành, 

Tâm, Khương, Hùng, 

Cường

Hải, Hiếu B, Quynh, Đạt, 

Hạnh, Linh, Hoan, Sơn, Hải 

B, Cao, Huynh, Bình, Phan, 

Tuyên

3 Phòng ĐD

4 Phòng KHTH Bs Huyền Bs Bách CN Hạnh CN Thịnh Bs Ngọc Bs Huyền Bs Bách

5 Phòng TCKT

Tổ viện phí Ngọc Anh Hạnh Nguyên Quỳnh Anh Dũng Ánh Ngọc Anh

6 Phòng CNTT B. Hùng Cương Cường Tú Ng.Hùng Đảm Phú

7 Phòng HCQT

Nhà xe nhân viên Hiền Tuyết Tuân Liên Phương Hiền Liên

Tổ điện Hải nam Việt Anh Tùng Tiệp Hùng Hải

Tổ xe Muộn Hưng Hiếu Chiến Bình Muộn Hưng

8 Phòng Vật Tư Khang Biên Hải Anh Tiến Thái Mẫn

9 Dược Khanh, Lan Hương B, Linh Hiếu, Trường Hường, Yến Xuân, Sinh Hà, Dung Minh, Trường

Khối Khoa Lâm sàng

1 Khoa Cấp cứu
Bs: Đào, Nhung, Tú, Tùng

ĐD: Đức, Lan, Dịu, Hạnh, 

Toàn, Chiều

Bs: Trịnh, Phương, Thái, 

Đào, Huyền

ĐD: Ngô Nhung, Phương, 

Thư, Huyền, Vũ, Mạnh

Bs: Đoàn, Hưng, Vy, Ánh

ĐD: Cậu, Nga B, Trang B, 

Nhâm, Trang A, Mai

Bs: Bích, Tuấn, Lê, Hạnh, 

Ngọc

ĐD: Nguyễn Hà, Lê Nhung, 

Trường, nga A, Trang C, 

Linh

Bs:Đào, Phấn, Lập, Quỳnh

ĐD: Đức, Lan, Dịu, Hạnh, 

Toàn, Chiều

Bs: Tài A, Hằng, Tú, Tùng, 

Cần (NTNG)

ĐD: Ngô Nhung, Phương, 

Thư, Huyền, Vũ, Mạnh

Bs: Đạo, Nhung, Đào, 

Huyền, Huy (NTNG)

ĐD: Cậu, Nga B, Trang B, 

Nhâm, Trang A, Ngoan

2 Hồi sức tích cực chống độc Bs Hậu, Cúc Bs Vương, Yến, Thọ Bs Cúc, Lý
Bs Yến, Hậu

TT: Cúc
Bs Lý, Cúc Bs Học, Yến Bs Hậu, Lý

3 Nhi cấp cứu - sơ sinh
Bs Duyên

ĐD Thủy, Ngoan, Hương B

Bs Linh

ĐD Thu, Hiền C, Liên

Bs Hoàng

ĐD Oanh, Hương A, Năm

Bs Thịnh

ĐD Thu, Liên, Xuân

Bs Vân Anh

ĐD Ngoan, Hương B, Huy

Bs Cường

ĐD Chi, Vi, Hiền C

Bs Trang

ĐD Nhâm, Huy, Xuân

4 Nhi Tổng hợp
Bs Dung

ĐD Xuân, Trang

Bs Quỳnh

ĐD Minh, Hà

Bs Huệ, Sơn

ĐD Lệ, Huệ

Bs T.Anh

ĐD Phương A, Thu

Bs Hoa, Trưởng

ĐD Quý, Phương B

Bs Thái

ĐD Hiền, Hồng

Bs Trưởng

ĐD Xuân, Loan

5 Nội Tim mạch
Bs Trà

ĐD 

Bs Hiếu

ĐD 

Bs Minh B

ĐD 

Bs Mạnh

ĐD 

Bs Toàn

ĐD 

Bs Hằng

ĐD 

Bs Liêm

ĐD 

Không trực tết

       BẢNG PHÂN TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ                            

THỨ/NGÀY/ THÁNG

KHOA /PHÒNGTT THỨ 2 (27/1)

3 TẾT

CN (26/1)

2 TẾT

THỨ 7 (25/1)

1 TẾT

THỨ 6 (24/1)

30 TẾT
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BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

THỨ 5 (23/1) THỨ 3 (28/1) THỨ 4 (29/1)

29 TẾT 4 TẾT 5 TẾT
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THỨ 6 (24/1)

30 TẾT

6 Nội Tiêu hóa Bs Long Bs Phương Bs Tuyết Bs Nga Bs Huyền Bs Long Bs Phương

7 Nội Nội tiết
Bs Thùy Linh

ĐD Thu thủy

Bs Minh

ĐD Phương

Bs Trang Linh

ĐD Tấm

Bs Lam

ĐD Vân

Bs Minh

ĐD Mai

Bs Trang Linh

ĐD Giang

Bs Thùy Linh

ĐD Thành

8 Nội hô hấp
Bs Diệu

ĐD Huệ, Vượng

Bs Hà

ĐD Nga, Thủy

Bs Liên

ĐD Duyên, Lan

Bs Lan

ĐD Hương, Khuyên

Bs Diễm

ĐD Hịu, Nga

Bs Cúc

ĐD Thủy, Vượng

Bs Diệu

ĐD Huệ, Duyên

9 Lão khoa - BVSK
Bs Yến

ĐD Ngọc

TT: Chinh

Bs Nhuận

ĐD Liên

Bs Thơm

ĐD Thủy

Bs Chinh

ĐD Thu

Bs Hà

ĐD Thắm

TT: Nhuận

Bs Yến

ĐD Trang

TT: Chinh

Bs Chinh

ĐD Ngọc

10 Nội thận-Lọc máu
Bs Kiên B

ĐD Lệ

Bs Kiên A

ĐD Đào

Bs Tùng

ĐD Huệ

Bs Hiền

ĐD Hậu

Bs Kiên B

ĐD Hoài

Bs Thoa

ĐD Huệ

Bs Tú

ĐD Lệ

11 Huyết học lâm sàng
Bs Linh

ĐD: Hương

Bs Hảo

ĐD: Tuyết

Bs: Ánh

ĐD: Lệ Thủy

Bs Tùng

ĐD Quế

Bs Khánh (TT Bs Hảo)

ĐD Hoa (TT ĐD Quế)

Bs Ánh

ĐD Vân

Bs Hảo

ĐD Hương

12 Cơ xương Khớp
Bs Trang

ĐD Mơ

TT: Bs Hải

Bs Mạnh

ĐD Đạt

TT: Bs Bình

Bs Hoàng

ĐD Tiệp

TT: Bs Bình

Bs Phương

ĐD Trung

Bs Hải

ĐD Hương

Bs Trang

ĐD Nguyệt

TT: Bs Phương

Bs Tâm

ĐD Nga

TT: Bs Hải

13 Thần kinh
Bs Hải

ĐD Hùng, Thu

Bs Khánh

ĐD Thúy, Yến A

Bs Huy (Huyền)

ĐD Trường, Thảo

Bs Tùng

ĐD Trang, Hảo B

Bs Tạo

ĐD Ninh, Thu

Bs Nguyệt

ĐD Hùng, Huệ

Bs Duy (Hải)

ĐD Hiền, Yến A

14 Tâm thần
Bs Loan

ĐD Hương

Bs Thương

ĐD Linh

Bs Huyên

ĐD Phượng

Bs Giang

ĐD Sơn

Bs Bình

ĐD Hương

Bs Loan

ĐD Linh

Bs Thương

ĐD Phượng

15 Bệnh nhiệt đới
Bs Huyền

ĐD Dung (Hạnh)

TT: Bs Thư

Bs Thư

ĐD Phượng

TT: Bs Huyền

Bs Lan

ĐD Nguyệt

TT: Bs Huyền

Bs Tùng

ĐD Tuyết

TT: Bs Huyền

Bs Trang

ĐD Oanh

TT: Bs Thư

Bs Huyền

ĐD Dung

TT: Bs Huyền

Bs Yến

ĐD Hòa

TT: Bs Thư

16 Da liễu
Bs Hà

ĐD Phượng

Bs Nga

ĐD Hòa

Bs Hiền

ĐD Hà

Bs Nga

ĐD Phượng

Bs Hiền

ĐD Hoa

Bs Nga

ĐD Hà

Bs Hoài

ĐD Hòa

17 Ngoại Chấn thương
Bs Thế Anh, Chất, Trường

ĐD Huệ, Thắm, Trang

Bs Sơn, Tuấn, Nam

ĐD Hiếu, Thảo, Hoàn

Bs Tráng, Ái, Công

ĐD Hường, Thúy, Lam

Bs Dũng, Hải, Sinh

ĐD Hương,Quỳnh,Phương

Bs Tùng, Chất, Trường

ĐD Hoài, Thắm, Huệ

Bs Cường, Tuấn, Nam

ĐD Trang, Thảo, Hoàn

Bs Thế Anh, Ái, Công

ĐD Hằng, Thúy, Phương

18 Ngoại Thần kinh
Bs Hoàng, Lâm

ĐD Hương B, Lược

Bs Sơn, T.Anh

ĐD Hoan, Thái

Bs Chiến, Giang

ĐD Hương A, Hiền

Bs Hoàng, Tú

ĐD Hùng, Sơn

Bs Hưởng, Lâm

ĐD Đằng, Lược

Bs Tiến, Giang

ĐD Thể, Tình

Bs Sơn, Quý

ĐD Hùng, Hương B

19 Ngoại Tiêu hóa -Gan mật
Bs Hoàng, Hiệp

ĐD Hương, Duyên

TT: Bs Chung

Bs Hưng, Đức

ĐD Nga, Ng.Trang

TT: Bs Cương

Bs Chung, V.Đức

ĐD Huyên, Chang

TT: Bs Cương

Bs Cương, Sơn

ĐD Yến, D.Trang

Bs Hoàng, Cảnh Đức

ĐD Hiền, Ngân

TT: Bs Hoàng

Bs Hưng, Sơn

ĐD Hiền, Hoài

TT: Hoàng

Bs Chung, Việt Đức

ĐD Thùy, Hương

TT: Bs chung

20 Ngoại Tim mạch lồng ngực
Bs Duy, Đạt

ĐD Thúy

Bs Nhật, Mạnh

ĐD Mai

Bs Hoàng, Đạt

ĐD Linh C

Bs Nam, Tuấn

ĐD Sơn

Bs Duy

ĐD Linh B

Bs Hoàng

ĐD Thúy

Bs Nam

ĐD Linh C

21 Ngoại Tiết niệu
Bs Tuấn

ĐD Mai A

Bs Hải

ĐD Sen

Bs Đông

ĐD Cúc

Bs Huy

ĐD Quyên

Bs Hiển

ĐD Tâm

Bs Minh

ĐD Lan

Bs Thảo

ĐD Ngọc

22 Ngoại nhi
Bs Hà

ĐD Hoa, Hạnh

TT: Bs Việt

Bs Việt

ĐD My, Quyên

TT: Bs Sơn

Bs Sơn

ĐD Hồng, Thanh

TT: Bs Việt

Bs Tùng

ĐD Yến, Hoa

TT: Bs Tùng

Bs Hà

ĐD Hòa, Quyên

TT: Bs Việt

Bs Việt

ĐD My, Hạnh

TT: Bs sơn

Bs Sơn

ĐD Hoa, Hồng

TT: Bs Việt

23 Phụ Sản
Bs Lê, Thọ

ĐD Huyền, Duyên

Bs Phương, Cường B

ĐD Thu A, Hữu

Bs Bình B, Hương

ĐD Huệ A, Lan Anh

Bs Bình A, Trâm

ĐD Huệ B, Hường B

Bs Quát, Vũ

ĐD Hường A, Duyên

Bs Hồng A, Thọ

ĐD Thu B, Lành

Bs Lợi, Giang

ĐD Huyền, Hiền B
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                           BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

THỨ 5 (23/1) THỨ 3 (28/1) THỨ 4 (29/1)

29 TẾT 4 TẾT 5 TẾT

       BẢNG PHÂN TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ                            
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1 TẾT

THỨ 6 (24/1)

30 TẾT

24 TT Ung bướu
Bs Hùng, Phương

ĐD Toàn, Mến, Hoa B

Bs Doanh, Hiệu

ĐD Thảo, Kiên, Đạt

Bs Tính, Hoàng

ĐD Thảo B, Quỳnh A, 

Quỳnh B

Bs Hưng, Sơn

ĐD Nga, Thùy, Minh

Bs Ngọc, Kiên

ĐD Thảo A, Mi, Bích

Bs Tuấn, Vương

ĐD Oanh, Linh, Phương

Bs Phượng, Hùng

ĐD Hà, Tâm, Hiền

25 Tai mũi họng
Bs Mai

ĐD Phương

Bs Huy

ĐD Vinh, Ngần

TT: Bs Huy

Bs Giang

ĐD Diễm, Yến B

Bs Hiệp

ĐD Phương, Ngân

Bs Linh

ĐD Hà, Huyền

Bs Phương Thúy

ĐD Huyền, Ngần

Bs Linh

ĐD Huyền, Ngần

26 Răng hàm mặt
Bs Nguyệt

ĐD Huệ

Bs Tú B

ĐD Nhung

Bs Hải

ĐD Hiền

Bs Khang

ĐD Hòa

Bs Hà

ĐD Anh

Bs Tú A

ĐD Huệ

Bs Hòa

ĐD Nhung

27 Mắt
Bs Bùi Hà

ĐD Uyên

Bs Quỳnh

ĐD Lam

Bs Oanh

ĐD Trí

Bs Bùi Hà

ĐD Hòa

Bs Kiều

ĐD Thới

Bs Hải Hà

ĐD Uyên

Bs Bùi Hà

ĐD Lam

28 Khám bệnh theo Yêu cầu
Bs Hương

ĐD Yến A

Bs Thủy

ĐD Trang B

Bs Sáng

ĐD Trang A

Bs Oanh

ĐD Nhâm

Bs Hà

ĐD Tươi

Bs Cường

ĐD Quyên

Bs Nhuận

ĐD Hương A

29 Y học dân tộc
30 Phục hồi chức năng

31 GMHS
Bs Oanh, Hương

ĐD Phương, Hùng D, Hải, 

Huyền

Bs Tân, Hân

ĐD Trọng B, Hùng C, Hiệp 

B

Bs Phượng, Lan

ĐD Nhung, Cương, nam

Bs Dũng, Huyền

ĐD Lan, Thuần, Hiền A

Bs Thành, Hoàng

ĐD Thoa, Hoa, Trang A

Bs Hương, Oanh

ĐD Quế, Hùng C, Cương

Bs Tân, Hân

ĐD Thương, Vượng, Nha

KHOA CẬN LÂM SÀNG

1 CĐHA
Bs Lâm

KTV Tùng, Thành

TT: Bs Giang

Bs Giang

KTV Trường, Phương

TT: Bs Toản

Bs Toản

KTV Đạt, Thành B

TT: Bs Lê Quang

Bs Lê Quang

KTV Cảnh, Hiền

TT: Bs Thanh

Bs Thanh, Trọng

KTV Quang, Nghĩa

TT: Bs Hà

Bs Hà, Minh

KTV Điệp, Sự

TT: Bs P.Quang

Bs P.Quang, Trường

KTV Trọng, Cường

TT: Bs Giang

2 HHTM
TT: Bs Tuyết

T.bào: ĐD Hương

T. Máu: CN Huệ

TT: Bs Giang

T.bào: CN Giang

T. Máu: KTV Trung

TT: Bs Giang

T.bào: KTV Lê Kiên

T. Máu: KTV Chiến

TT: Bs Giang

T.bào: KTV Nhàn

T. Máu: Bs Tuyết

TT: Bs Tuyết

T.bào: KTV Thảo

T. Máu: Bs Thiện

TT: Bs Tuyết

T.bào: CN Tùng

T. Máu: KTV Phương

TT: Bs Giang

T.bào: KTV Hằng

T. Máu: KTV Thoa

3 Vi sinh KTV Vy Hoàng Anh KTV Oanh CN Tuấn Anh Trang CN Hạnh KTV Quyết

4 Sinh hóa Nhung Đương CN Hà Biên Hằng Liên Hiếu

5 TDCN
Bs Nguyễn Hà

ĐD Hằng

TT: Bs Minh

Bs Phượng

ĐD Tuyến

TT: Bs Phương, Ngân

Bs Ngân

ĐD Dương

TT: Bs Minh

Bs Minh

ĐD Cúc

TT: Bs Yến

Bs Yến

ĐD Tú

TT: Bs Phương 

Bs Hoàng Hà

ĐD Hà

TT: Bs  Minh 

Bs Nguyễn Hà

ĐD Nhàn

TT: Bs Phương

6 Giải phẫu bệnh
7 Miễn dịch-Di truyền phân tử Không trực tết

8 Kiểm soát nhiễm khuẩn Kiều, Duyên, Hoài, Thành
Ng. Anh. Hương B, Hùng 

A, Kiên
Thơm, Hà A, Lưu Ng.Anh, Dinh, Thảo, Huấn Kiều, Lan B, Thành, Sáng

Ng.Anh, Quỳnh, Tuyến, 

Tùng
Kiều, Hằng, Toán, Nguyên

9 Dinh Dưỡng Bs CKII Hải CNĐD: Thủy ĐD Liên Ths Mạnh Anh CNĐD: Thủy Bs CKII Hải Ths Mạnh Anh

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Không trực tết

Không trực tết

Không trực tết
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